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THÔNG BÁO 

Giá và cách sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi 

 

          Thực hiện Công văn số 2535/UBND-NN ngày 01/7/2024 của UBND huyện 

Triệu Phong V/v tập trung triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu 

Phi; Thông báo số 05/TB-TrCNTY ngày 02/7/2024 của Trạm Chăn nuôi và Thú y 

huyện Triệu Phong về giá và cách sử dựng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi. UBND xã 

Triệu An thông báo giá và cách sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi như sau: 

1. Giá vắc xin: 

STT Loại vắc xin 
Quy cách đóng 

gói 

Đơn giá/liều  

(VNĐ) 

1 

Vắc xin AVAC ASF LIVE của 

công ty cổ phần AVAC Việt 

Nam 

10 liều/lọ 60.060 

25 liều/lọ 54.075 

50 liều/lọ 50.190 

2. Cách sử dụng Vắc xin AVAC ASF LIVE của công ty cổ phần AVAC Việt 

Nam 

-  Đặc tính vắc xin:  

+ Là vắc xin nhược độc, đông khô, vi rút vắc xin được nuôi trên tế bào dòng 

DMAC do công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất.  

+ Quy cách: Lọ: 10 liều; 25 liều và 50 liều (kèm theo lọ dung dịch pha với thể 

tích tương ứng 2ml cho 1 liều vắc xin). 

- Đối tượng tiêm: Dùng cho lợn thịt khoẻ mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên; không sử 

dụng cho lợn sinh sản (hậu bị, nái và đực giống), lợn ốm, thể trạng yếu hoặc có bệnh 

truyền nhiễm khác.  

- Quy trình tiêm: Tiêm 1 liều duy nhất (2ml/con), sau khi được tiêm vắc xin 2-4 

tuần, lợn có khả năng miễn dịch với vi rút DTLCP, thời gian bảo hộ ít nhất 5 tháng. 

- Pha vắc xin:  Sau khi chuẩn bị đầy đủ vắc xin và dụng cụ tiêm, tiến hành pha 

vắc xin đông khô với dung dịch pha (AVAC Diluent) kèm theo của công ty, mỗi liều 

vắc xin được pha với 2ml dung dịch AVAC Diluent. Tuyệt đối không pha vắc xin với 

các dung dịch pha khác. Các bước tiến hành: 

Bước 1: Hút 2-5 ml dung dịch pha vắc xin.  

Bước 2: Cho dung dịch pha vào lọ vắc xin đông khô, lắc nhẹ để vắc xin hòa tan 

với nước pha.  



Bước 3: Rút hết vắc xin đã pha và bơm ngược lại lọ dung dịch pha (AVAC 

Diluent), lắc nhẹ để đồng đều lượng vắc xin vừa pha. 

Bước 4: Tiến hành tiêm bắp cổ mỗi con một liều vắc xin (2ml/con). 

Lưu ý:  

+ Vắc xin đã pha phải sử dụng ngay trong vòng 2-4 giờ, nếu thừa phải hủy bỏ 

theo quy định. 

+ Tiêm vắc xin AVAC ASF LIVE trước 1 tuần khi tiêm vắc xin khác hoặc 2 

tuần sau tiêm vắc xin khác. 

Hộ chăn nuôi có nhu cầu tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi đăng ký tại 

UBND xã (gặp bà Lê Thị Thẩm Mỹ - Công chức địa chính Nông nghiệp). Những hộ 

không tham gia tiêm phòng sẽ không được xem xét các chính sách hỗ trợ của nhà 

nước khi dịch bệnh khi xảy ra. 

Nhận được thông báo này UBND xã yêu cầu cán bộ Thông tin tuyên truyền xã, 

các thôn thông báo cho các các hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn được biết để thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 - TV Đảng uỷ xã; 

- TT UBND, UBMT xã; 

- Các đoàn thể xã; 

- CB TTTT xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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